
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

  

Tên tiêm 
phòng 

Độ tuổi được 
tiêm 

Thời điểm tiêm được khuyến 
nghị 

Số mũi tiêm 
Khoảng cách giữa các 

mũi 
Ghi chú 

Viêm gan B Dưới 1 tuổi 2 tháng tuổi ~ dưới 9 tháng tuổi 

Đợt đầu 2 mũi Cách ra từ 27 ngày trở lên Không áp dụng đối với trẻ sinh ra từ 
mẹ có kết quả dương tính với kháng 
nguyên HBs (HBsAg) và đã được 
tiêm vắc xin viêm gan B (kết hợp sử 
dụng globulin miễn dịch kháng 
HBV) sau khi sinh. 

Nhắc lại 
1  

mũi 
Cách mũi 1 ít nhất từ 139 

ngày trở lên 

R
ota 

Rotarix 
( vắc xin đơn 
giá) 

Từ 6 ~ 24 tuần tuổi 
2 tháng tuổi ~ 24 tuần tuổi  

(mũi đầu tiên phải thực hiện trước 
khi trẻ được 14 tuần 6 ngày tuổi) 

2 mũi Cách ít nhất 27 ngày 
Là vắc-xin dạng uống. Chọn 1 trong 

2 loại và hoàn tất tiêm phòng. Rotateq  
(vắc xin 5 
giá) 

Từ 6 ~ 32 tuần tuổi 
2 tháng tuổi ~ 32 tuần tuổi  

(mũi đầu tiên phải thực hiện trước 
khi trẻ được 14 tuần 6 ngày tuổi) 

3 mũi Cách ít nhất 27 ngày 

Phế cầu khuẩn ở 
trẻ 

Từ 2 tháng tuổi ~ 
dưới 5 tuổi 

 

2 tháng tuổi ~ dưới 7 tháng tuổi 
bắt đầu tiêm 

Đợt đầu 3 mũi 
Cách ít nhất 27 ngày (trước 
khi trẻ được 12 tháng tuổi) 

Số lần tiêm sẽ khác nhau tùy theo độ 
tuổi bắt đầu tiêm. 
Vui lòng tham khảo tài liệu ”Tiêm 

chủng và sức khỏe trẻ em 予防接

種と子どもの健康” do thành phố 

phát hành. 

12 tháng tuổi ~ dưới 15 tháng tuổi Nhắc lại 1 mũi 

Sau khi hoàn thành loạt 
tiêm cơ bản, cách ít nhất 60 
ngày, tiến hành tiêm từ sau 

1 tuổi 

Bạch hầu 
Ho gà 

Uốn ván 
Bại liệt 

Hib 
(Tổng hợp 5 

trong 1) 

Từ 2 tháng tuổi ~ 
dưới 7 tuổi 6 tháng 

2 tháng tuổi ~ dưới 7 tháng tuổi 
Đợt đầu 

kỳ 1 
3 mũi Cách ra từ 20 ngày trở lên 

 
Cách ra ít nhất 6 tháng ~ 1 năm rưỡi 

sau khi kết thúc tiêm lần đầu kỳ 1 
Nhắc lại 

kỳ 1 
1  

mũi 
Cách ít nhất 6 tháng, sau 

khi hoàn thành mũi cơ bản 

T ừ  1 1  t u ổ i  ~  
d ư ớ i  1 3  t u ổ i  11 tuổi 

Kỳ 2 
[Tổng hợp 2 
loại (DT)] 

1 mũi ― 
Đợt tiêm thứ 2 sẽ sử dụng vắc xin 
phối hợp 2 trong 1 D–T (Bạch hầu – 
Uốn ván). 

BCG Dưới 1 tuổi 5 tháng sau sinh ~ dưới 8 tháng tuổi 1 lần ― Tiêm phòng bệnh lao 

Hỗn hợp Sởi – 
Rubella 
(MR) 

Từ 1 tuổi ~ dưới 2 
tuổi 1 tuổi ~ dưới 2 tuổi Kỳ 1 1 mũi ― 

 

Trong 1 năm 
trước khi vào 

tiểu học, từ 5 ~ 
dưới 7 tuổi 

Trong vòng 1 năm trước khi nhập 
học tiểu học 
(1/4 ~ 31/3) 

Kỳ 2 1 mũi ― 

Thủy đậu 
T ừ  1  t u ổ i  ~  
d ư ớ i  3  t u ổ i   1  t u ổi  ~ dưới  1  tuổ i  3  th án g 2 lần 

Cách ≥ 3 tháng (thường là 
từ 6 đến 12 tháng) 

 

Viêm não Nhật 
Bản 

6 tháng tuổi ~ dưới 
7 tuổi rưỡi 

3 tuổi 
Đợt đầu 

Kỳ 1 
2 mũi 

cách ≥ 6 ngày (thường là từ 6 
đến 28 ngày) 

 

4 tuổi 
Nhắc lại 

Kỳ 1 
1 mũi 

Sau khi hoàn thành mũi cơ 
bản, cách ít nhất 6 tháng 

(thường khoảng 1 năm sau) 

9 tuổi ~ dưới 13 tuổi 9~10 tuổi Kỳ 2 1 mũi ― 

Ngừa ung thư 
cổ tử cung (9 

giá) 

Nữ sinh từ năm 6 
tiểu học đến tương 
đương năm 1 trung 

học phổ thông 
 

Năm 1 trung học cơ sở 
 

Dưới 15 
tuổi, bắt 
đầu tiêm 

mũi 1 

2 mũi 
Ít nhất 5 tháng 
 (thường là sau 6 tháng) 

15 tuổi 
trở lên – 
bắt đầu 

tiêm mũi 
1 

3 mũi 

Mũi 2 tiêm sau ít nhất 1 tháng kể từ mũi 1 
(Theo tiêu chuẩn tiêm sau 2 tháng kể từ mũi đầu tiên) 
Mũi 3 tiêm sau ít nhất 3 tháng kể từ mũi 2 
(Theo tiêu chuẩn tiêm sau 6 tháng kể từ mũi đầu tiên) 

Tên tiêm phòng 
 

Đối tượng Mức hỗ trợ tối đa Ghi chú 

Quai bị từ 1 tuổi ~ dưới 2 tuổi 
7,000 yên ※chỉ 1 lần 

(Tùy vào cơ sở y tế, có thể có một phần chi phí tự trả) 

 
 

Trang chủ Thành phố Higashihiroshima 
Cách tiêm chủng định kỳ 

Thông tin chi tiết về tiêm chủng ngoài thành phố 

hoặc danh sách các cơ sở y tế, xem tại đây🔻 

 

【 Nơi liên hệ trao đổi】 

Ban Chăm sóc sức khỏe y tế - Phòng Phúc lợi sức khỏe – 

Thành phố Higashihiroshima 

TEL（082）420- 0936              FAX（082）422- 2416 
〒739-8601 Higashihiroshima-shi, Saijosakae-machi 8-29  Ngày thường: 8:30 ~ 17:15 

Ban Phúc lợi và bảo vệ sức khỏe – VP chi nhánh Kurose 0823-82-0220 
Ban Xúc tiến khu vực – VP chi nhánh Toyosaka 082-432-2563 
Ban Xúc tiến khu vực – VP chi nhánh Kochi 082-437-1109 
Ban Phúc lợi và bảo vệ sức khỏe – VP chi nhánh Akitsu 0846-45-2065 

TIÊM CHỦNG TỰ NGUYỆN 

Thông tin 
chi tiết xem 
tại đây ➡ 

Hãy lên kế hoạch tiêm chủng phù hợp với độ tuổi và tình trạng sức khỏe 

của trẻ, và thực hiện tiêm tại các cơ sở y tế được chỉ định trong thành 

phố (tham khảo mặt sau). 

Vui lòng đọc kỹ tài liệu hướng dẫn tiêm chủng ”Tiêm chủng và sức 

khỏe trẻ em 予防接種と子どもの健康” do thành phố phát, nắm rõ 

thông tin về hiệu quả, phản ứng phụ cũng như các lưu ý trước khi tiêm. 

■Những vật cần mang theo khi đi tiêm chủng tại cơ sở y tế💉 
・Sổ tay sức khỏe mẹ và bé 

・Phiếu kiểm tra sức khỏe trước tiêm chủng 

■Lưu ý trước khi tiêm chủng💉 

Soạn thảo tháng 3/2026 

Hãy cho con tiêm phòng đầy đủ！ 

Phiếu kiểm tra sức khỏe trước tiêm chủng (予診票) được phát trong buổi thăm hỏi tại 

nhà Konnichiwa Akachan Homon do thành phố thực hiện. 

Ngoài ra, cũng có thể nhận phiếu này tại các cơ sở y tế, Ban Chăm sóc sức khỏe y tế 

và các vắn phòng hành chính cơ sở (trừ chi nhánh Fukutomi). 

TIÊM CHỦNG ĐỊNH KỲ (miễn phí nếu tiêm trong độ tuổi quy định) 

■Trường hợp tiêm chủng ngoài thành phố Higashihiroshima💉 
 cần làm thủ tục trước. 

Vui lòng thực hiện thủ tục qua đăng ký điện tử hoặc tại quầy tiếp nhận 

Ban Chăm sóc sức khỏe y tế, các văn phòng hành chính cơ sở (trừ chi 

nhánh Fukutomi). Thủ tục có thể mất khoảng từ 1~2 tuần. 

Khi tiêm chủng ngoài thành phố, có thể phải tự chịu một phần chi phí. 

Các loại vắc xin này thuộc chương trình tiêm chủng được quy định theo Luật Tiêm chủng, trong đó đã 
xác định cụ thể về loại vắc xin, đối tượng áp dụng và thời gian thực hiện tiêm chủng. 
Đề nghị chủ động thực hiện tiêm chủng đúng vào thời điểm khuyến nghị, trong khả năng cho phép. 
 

Thành phố Higashihiroshima 
～Để bảo vệ trẻ em khỏi các bệnh truyền nhiễm～ Linh vật  

du lịch  
TP.Higashihiroshima「のん太 Nonta」 

Có thể đăng ký điện tử từ Trang chủ！ 

20××年度版 

※ Lưu ý: Đối với các loại vắc xin không có trong danh sách, vui lòng liên hệ Ban Cham soc sức khỏe Y tế hoặc cơ sở y tế để được tư vấn. 

【Đối tượng đặc biệt】 
Những người dưới 20 
tuổi đã bỏ lỡ cơ hội 
tiêm do việc tạm hoãn 
khuyến nghị, có thể 
tiêm bổ sung số mũi 
còn thiếu. 

Người không thể tiêm do 
thiếu nguồn cung vắc-xin 
trong niên độ năm 6, Reiwa 
vẫn có thể tiêm chủng theo 
diện tiêm chủng định kỳ đến 
hết niên độ năm 8, Reiwa 

TIÊM CHỦNG ĐỊNH KỲ DÀNH CHO PHỤ NỮ MANG THAI 

Vắc xin RSV 
(vắc xin miễn 
dịch mẹ – con) 

Đối tượng tiêm Thời điểm tiêm khuyến nghị Số mũi tiêm  

Phụ nữ mang thai từ tuần 28 +0 ngày đến 

tuần 36 + 6 ngày 

Từ tuần 28 + 0 ngày đến tuần 36 + 6 ngày của 

thai kỳ 

1 mũi cho mỗi lần 

mang thai 
 


